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1 Nguyễn Thế Anh 01/06/1983 Trường Đại học Phú Yên 8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

2 Phạm Quang Cảnh 08/4/1986
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng
8.5 8.0 9.0 8.5 Khá

3 Nguyễn Văn Danh 24/7/1977
Ban Quản lý các Dự án Đầu tư Xây dựng 

tỉnh Gia Lai
8.5 8.0 8.0 8.2 Khá

4 Ninh Thị Dung 03/8/1983
 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

tỉnh Đăk Nông
8.0 8.0 7.5 7.8 Khá

5 Nguyễn Văn Dũng 01/8/1976 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông 9.0 7.0 8.0 8.0 Khá

6 Ngô Minh Duy 15/02/1997
Đội Kiểm tra quy tắc Đô thị 

quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
8.5 7.5 7.5 7.8 Khá

7 Nguyễn Thị Hà 18/11/1988 Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 9.0 9.0 8.5 8.8 Khá

8 Phạm Thị Hải 15/01/1979 Trường THPT Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 7.5 8.0 7.5 7.7 Khá

9 Tống Thị Thúy Hằng 01/9/1992
UBND phường Nghĩa Thành,

 thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

10 Mai Thị Thúy Hằng 17/10/1997 Phòng Nội vụ huyện Ia Grai,  tỉnh Gia Lai 8.5 8.0 7.5 8.0 Khá
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11 Trịnh Thị Hằng 12/06/1984
UBND phường Hòa Hiệp Bắc, 

quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
8.5 8.0 7.5 8.0 Khá

12 Hoàng Văn Hạnh 07/7/1989
Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.5 7.0 7.5 Khá

13 Nguyễn Thị Hòa 27/10/1985 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

14 Đinh Công Hoàng 10/10/1982
HĐND xã Quảng Hoà, 

huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
7.5 6.5 7.5 7.2 Khá

15 Đỗ Duy Hoàng 09/02/1979 Trường Đại học Quy Nhơn 8.0 7.0 7.5 7.5 Khá

16 Trần Thị Hồng 06/10/1979
Trường THCS Nguyễn Du, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.5 8.5 7.8 Khá

17 Nguyễn Thị Huế 30/3/1985
Ban Quản lý Dự án Giao thông, Dân dụng, 

Công nghiệp tỉnh Đắk Nông 
8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

18 Võ Hưng 12/10/1988
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

tỉnh Quảng Nam
7.5 8.0 8.0 7.8 Khá

19 Lê Minh Hùng 18/12/1980
Trung tâm văn hóa - Điện ảnh 

tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

20 Hoàng Thị Huyền 21/7/1988 Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Gia Lai 8.5 7.5 8.5 8.2 Khá

21 Điểu Hồng Khánh 08/01/1986 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông 7.0 7.0 7.0 7.0 Khá

22 Phan Thị Khuyên 19/5/1980
Bệnh viện Y Dược Cổ truyền - 

Phục hồi Chức năng Gia Lai
8.0 8.0 7.5 7.8 Khá
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23 Điểu Kiên 23/4/1995
Ban Quản lý Dự án Phát triển Quỹ đất 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

24 Nguyễn Thị Trung Kiên 22/9/1981 
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, 

tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

25 Rmah KuRi 27/6/1992 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai 8.5 8.0 8.0 8.2 Khá

26 Đỗ Thị Là 01/02/1981
Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, 

tỉnh Đắk Nông
8.5 7.5 8.5 8.2 Khá

27 Trương Thị Lắm 15/10/1970 
Trung tâm Y tế 

thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên
7.0 7.5 7.5 7.3 Khá

28 Trần Anh Hoàng Liêm 15/12/1989
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
8.5 9.0 7.5 8.3 Khá

29 Trần Thị Thảo Liên 02/8/1984
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng
7.0 8.0 8.5 7.8 Khá

30 Đường Văn Linh 10/6/1988
UBND thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, 

tỉnh Bình Phước
6.0 7.0 7.5 6.8

Trung 

Bình

31 Nguyễn Thanh Hồng Linh 18/4/1995
Phòng Tài chính – Kế hoạch 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.5 8.0 7.5 8.0 Khá

32 Nguyễn Thị Mai Linh 30/6/1997 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai 8.0 7.5 7.0 7.5 Khá

33 Trường Thị Ngọc Linh 07/9/1993 Phòng Nội vụ huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 8.0 8.0 7.5 7.8 Khá

34 Nguyễn Chí Linh 12/11/1988
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật

 tỉnh Phú Yên
8.0 7.5 8.0 7.8 Khá

35 Lục Thị Mai 05/09/1986
UBND xã Quảng Hòa,

 huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
7.5 7.0 7.5 7.3 Khá

36 Đào Thị Mai 01/12/1987
UBND Phường Trà Bá, 

thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
7.0 7.0 8.0 7.3 Khá
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37 Trần Hoài Thị My 30/01/1990 Cảng vụ Hàng không Miền Trung 7.0 7.0 7.5 7.2 Khá

38 Dương Thị Ngà 12/11/1986
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 

tỉnh Gia Lai
8.5 9.0 8.0 8.5 Khá

39 Hoàng Thị Ngoan 20/6/1989
Trường Mầm non Lê Thị Hồng Gấm,

 huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
8.5 7.5 8.0 8.0 Khá

40 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 09/8/1990
Phòng Tài nguyên và Môi trường

 huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
8.0 8.5 8.5 8.3 Khá

41 Nguyễn Thị Như Ngọc 01/10/1987 Trường Cao đẳng Gia Lai 7.0 7.0 8.5 7.5 Khá

42 Phan Phước Nguyên 10/12/1982
Văn phòng HĐND-UBND 

huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
7.0 8.0 7.0 7.3 Khá

43 Hoàng Thị Minh Nguyệt 10/08/1984 Phòng Thanh tra, Công an tỉnh Đắk Nông 7.5 8.5 7.5 7.8 Khá

44 Nguyễn Thị La Nương 19/3/1992
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
8.5 8.5 8.0 8.3 Khá

45 Huỳnh Thị Kim Oanh 07/10/1982
UBND thị trấn Đắk Glei, 

huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum
7.5 8.5 7.0 7.7 Khá

46 Nguyễn Thị Phương 14/6/1987
Ban Quản lý Dự án Giao thông, Dân dụng, 

Công nghiệp tỉnh Đắk Nông 
9.0 8.0 8.0 8.3 Khá

47 Ngô Hồng Quang 15/05/1985
Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
7.0 7.0 8.0 7.3 Khá

48 Phạm Hữu Quốc 29/12/1967
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 7.0 7.7 Khá
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49 Nguyễn Ngọc Quyên 05/6/1992 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai 8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

50 Phan Thị Thanh Quỳnh 10/05/1984 
Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

tỉnh Đăk Nông
9.0 8.5 8.0 8.5 Khá

51 Lê Thị Ánh Quỳnh 07/12/1995 Phòng Tư pháp huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai 8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

52 Rô San 12/7/1996 Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai 8.5 9.0 8.0 8.5 Khá

53 Bùi Thị Xuân Sen 18/2/1987 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 8.5 8.5 7.0 8.0 Khá

54 Chảo A Sinh 20/09/1986
Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Măng, huyện 

Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông
8.0 8.5 8.0 8.2 Khá

55 Lê Hồng Sơn 13/2/1978 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước 7.0 7.0 8.5 7.5 Khá

56 Đỗ Thị Hồng Thắm 25/5/1982
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng
8.5 8.0 6.5 7.7 Khá

57 Trần Thị Thẩm 10/10/1984
Chi cục Thuế thành phố Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum
7.5 8.0 7.0 7.5 Khá

58 Nguyễn Hồng Thấm 05/11/1981
UBND xã Đăk Plô, 

huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
8.0 8.5 7.5 8.0 Khá

59 Lê Xuân Thanh 01/7/1994
Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
8.0 8.0 8.5 8.2 Khá

60 Nguyễn Văn Thìn 24/05/1988
UBND xã Tâm Thắng, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 5.0 6.7

Trung 

Bình

61 Phạm Thị Thu 19/12/1984 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 7.5 7.5 8.0 7.7 Khá
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62 Nguyễn Thị Thùy 21/01/1992 Đại học Đà Nẵng 7.0 7.5 6.0 6.8
Trung 

Bình

63 Ngô Thị Thủy 19/09/1990
Trung tâm Y tế 

huyện Đăk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
7.0 7.5 6.5 7.0 Khá

64 Lê Xuân Tiến 20/05/1985
Phòng Tài Nguyên và Môi trường 

huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.5 8.5 8.0 Khá

65 Trần Văn Tính 12/12/1989 Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông 9.0 9.0 7.5 8.5 Khá

66 Lê Văn Toàn 10/03/1986
BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình 

NN và PTNT tỉnh Đắk Nông
6.5 5.0 7.0 6.2

Trung 

Bình

67 Dương Long Trí 29/10/1983 Trường Đại học Phú Yên 8.5 8.0 7.5 8.0 Khá

68 Nguyễn Xuân Anh Tuấn 30/4/1996
Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh Đắk Nông
8.5 8.0 8.0 8.2 Khá

69 Dương Minh Tuấn 12/08/1990
Văn phòng HĐND - UBND 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông
8.0 7.0 7.5 7.5 Khá

70 Trần Viết Tuấn 20/4/1975
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng
7.0 8.5 8.5 8.0 Khá

71 Đỗ Trung Tuyển 17/10/1992
Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

72 Đặng Văn Tý 03/06/1975 Trường Đại học Phú Yên 8.5 8.5 8.0 8.3 Khá

73 Nguyễn Thị Thu Vân 16/01/1991 Bệnh Viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 9.0 8.0 8.5 8.5 Khá

74 Nguyễn Thị Tường Vi 14/9/1989 Bệnh Viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 8.5 8.0 8.0 8.2 Khá
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75 Đỗ Thị Bích Vi 20/3/1986 Trường Đại học Phú Yên 8.0 7.0 8.5 7.8 Khá

76 Nguyễn Thị Bích Vĩnh 26/01/1985 Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông 8.0 7.0 8.0 7.7 Khá

77 Âu Thuần Vũ 26/6/1994
Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân, Hội 

Nông dân tỉnh Đắk Nông
8.0 7.5 8.5 8.0 Khá

78 Lê Thị Vui 12/11/1990
Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao

tại Đà Nẵng
9.0 7.5 9.0 8.5 Khá

79 Nguyễn Thanh Vương 02/01/1979 Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phú Yên 8.5 8.0 8.5 8.3 Khá

80 Lê Thị Yên 02/9/1983
Bảo hiểm Xã hội 

thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
8.0 8.0 7.5 7.8 Khá

81 Diệp Thị Hải Yến 15/12/1996
Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh Đắk Nông
8.0 8.0 8.0 8.0 Khá

82 Lê Thị Bạch Hải Yến 06/3/1989 Bệnh Viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Gia Lai 8.5 7.5 7.5 7.8 Khá

KT. TRƢỞNG PHÕNG QLĐTĐH

  PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

ThS. Nguyễn Xuân Kiểm TS. Trần Đình Chín    PGS.TS Nguyễn Quốc Sửu

KT. GIÁM ĐỐC PHQN

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  PHÓ HIỆU TRƢỞNG

KT. HIỆU TRƢỞNG

Tổng số: 82 học viên./.
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